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NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

PHÂN NHÓM ĐƠN VỊ 
 

Nhóm I 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Bà Chiểu 15 Củ Chi 29 Lạch Tray 43 Tân Bình 

2 Ba Mươi Tháng Tư 16 Đà Lạt 30 Lâm Đồng  44 Tây Sài Gòn 

3 Bắc Hà 17 Đông Đô 31 Nam Định 45 Thành Đông 

4 Bắc Hưng Yên 18 Đông Hải Phòng 32 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 46 Thành Nam 

5 Bắc Ninh  19 Đông Sài Gòn 33 Nhà Bè 47 Thống Nhất 

6 Bắc Sài Gòn 20 Gia Định 34 Phố Núi 48 Thủ Dầu Một 

7 Bến Nghé 21 Hạ Long 35 Phú Mỹ Hưng 49 Thủ Đức 

8 Bến Thành 22 Hà Thành 36 Phú Nhuận 50 Thủ Thiêm 

9 Bình Chánh 23 Hàm Nghi 37 Phúc Yên 51 Tiền Giang 

10 Bình Hưng 24 Hoàn Kiếm 38 Quảng Ninh 52 TP.HCM 

11 Bình Tây Sài Gòn 25 Hóc Môn 39 Quận 7 Sài Gòn 53 Trường Sơn 

12 Cẩm Phả 26 Hùng Vương 40 Quận 9 Sài Gòn 54 Từ Sơn 

13 Cầu Giấy 27 Kinh Bắc 41 Sở giao dịch II 55 Vĩnh Phúc 

14 Chợ Lớn 28 Kỳ Hòa  42 Sở giao dịch III   

Nhóm II 

1 Bà Rịa 5 Bảo Lộc 9 Điện Biên 13 Sapa 

2 Bắc Đaklak 6 Dĩ An Bình Dương 10 Hậu Giang 14 Tây Ninh 

3 Bắc Kạn 7 Đak Nông 11 Móng Cái 15 Vĩnh Long 

4 Bạc Liêu 8 Đất Mũi 12 Phủ Quỳ 16 Yên Bái 

 

 


